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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = 9+10

42 27 4.248 0 2.227 0 12.128.267 0 5.478.375 0 5.478.375

44 32 4.796 0 3.045 0 77.121.177 0 5.804.080 0 5.804.080

63 89 7.171 185 4.043 68 31.167.369 85.540.951 12.416.664 7.561 12.424.225

63 99 8.560 522 4.125 213 57.374.487 2.956.499 5.904.001 253.177 6.157.178

1 An Giang 1 0 129 0 31 0 719.155 0 35.810 0 35.810

2 Bà Rịa - VT 1 1 110 74 44 23 839.399 274.685 0 0 0

3 Bạc Liêu 1 0 111 0 19 0 125.092 0 0 0 0

4 Bắc Kạn 1 0 46 0 42 0 178.302 0 35.660 0 35.660

5 Bắc Giang 1 0 285 0 160 0 601.288 0 0 0 0

6 Bắc Ninh 1 1 131 0 53 0 818.325 0 0 0

7 Bến Tre 1 0 264 0 25 0 249.448 0 0 0 0

8 Bình Dương 1 2 209 0 209 0 1.046.507 0 169.409 0 169.409

9 Bình Định 1 3 110 27 102 14 487.454 178.773 135.905 15.630 151.535

10 Bình Phước 1 0 62 0 45 0 603.153 0 39.330 0 39.330

11 Bình Thuận 1 300 150 267.268 0 52.268 52.268

12 Cà Mau 1 2 210 42 324.319 95.354 95.354

13 Cao Bằng 1 0 35 0 29 0 0 0 116.456 0 116.456
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STT SỞ TƯ PHÁP
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14 Cần Thơ 1 3 161 116

15 Đà Nẵng 1 5 164 0 105 0 1.002.859 0 692.663 0 692.663

16 Đắk Lắk 1 0 515 0 173 0 720.313 0 144.062 0 144.062

17 Đắk Nông 1 0 53 0 15 0 97.978 0 17.063 0 17.063

18 Điện Biên 1 0 27 0 27 0 68.977 0 0 0 0

19 Đồng Nai 1 0 440 0 105 - 1.989.931 0 1.034.764 - 1.034.764

20 Đồng Tháp 1 1 412 82 56 7 387.600 38.600 0 0 0

21 Gia Lai 1 1 202 0 75 0 676.113 0 67.611 0 67.611

22 Hà Giang 1 0 20 0 12 0 656.238 0 16.670 0 16.670

23 Hà Nam 1 0 26 0 22 0 106.608 0 0 0 0

24 Hà Nội 1 32 312 245 28.000.000 0 0

25 Hà Tĩnh 1 0 9 0 8 0 75.836 0 22.751 0 22.751

26 Hải Dương 1 93 93 1.200.000 473.271 0 473.271

27 Hậu Giang 1 0 83 0 13 0 67.116 0 6.711 0 6.711

28 Hải Phòng 1 2 93 132 85 105 590.000 908.242 59.000 81.928 140.928

29 Hoà Bình 1 1 78 3 43 1 225.217 0 22.521 0

30 Hưng Yên 1 0 32 0 27 0 104.070 0 0

31 TP. HCM 1 31 254 205 5.970.000 0 597.000 0 597.000

32 Khánh Hoà 1 0 86 0 45 0 496.800 0 0 0 0

33 Kiên Giang 1 10 19 177 110 56 472.924 1.491.122 47.292 149.112 196.404

34 Kon Tum 1 0 105 0 98 0 401.418 0 11.333 0 11.333

35 Lai Châu 1 0 4 0 4 0 11.025 0 10.000 0 10.000
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36 Lạng Sơn 1 0 106 0 70 0 150.607 0 15.061 0 15.061

37 Lào Cai 1 0 49 0 38 0 126.361 0 126.361 0 126.361

38 Lâm Đồng 1 0 310 0 66 0 292.284 0 0 0 0

39 Long An 1 0 210 0 50 0 447.118 0 223.559 0 223.559

40 Nam Định 1 0 26 0 15 0 161.683 0 231.145 0 231.145

41 Nghệ An 1 1 108 0 89 0 586.000 0 58.600 0 58.600

42 Ninh Bình 1 0 17 0 14 0 69.000 0 911 0 911

43 Ninh Thuận 1 0 38 0 26 0 110.523 0 66.314 0 66.314

44 Phú Thọ 1 1 37 27 23 7 185.022 65.077 18.975 6.507 25.482

45 Phú Yên 1 0 52 0 26 0 257.589 0 0 0 0

46 Quảng Bình 1 0 24 25 59.156 0 11.831 0 11.831

47 Quảng Nam 1 0

48 Quảng Ngãi 1 0 44 0 32 0 189.562 0 0 0 0

49 Quảng Ninh 1 0 99 0 91 0 747.962 0 74.796 0 74.796

50 Quảng Trị 1 0 133 0 131 0 575.638 0 57.564 0 57.564

51 Sóc Trăng 1 0 59 0 18 0 492.398 0 0 0 0

52 Sơn La 1 0 64 0 58 0 402.144 0 180.812 0 180.812

53 Tây Ninh 1 0 615 0 137 0 717.731 0 358.865 0 358.865

54 Thái Bình 1 0 34 0 30 0 95.679 0 95.679 0 95.679

55 Thái Nguyên 1 2 46 0 25 0 176.906 0 53.071 0 53.071

56 TT Huế 1 240 231 488.830 48.883 48.883

57 Thanh Hoá 1 0 95 95 335.000 67.000 67.000

58 Tiền Giang 1 0 248 0 43 0 227.000 0 227.000 0 227.000
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59 Trà Vinh 1 308 29 302.824 30.282 0 30.282

60 Tuyên Quang 1 0 46 0 52 0 140.000 0 22.099 0 22.099

61 Vĩnh Long 1 0 329 0 49 0 294.811 0 29.481 0 29.481

62 Vĩnh Phúc 1

63 Yên Bái 1 0 33 0 29 0 161.926 0 2.808 0 2.808

Ghi chú: 

   - Các số liệu được tổng hợp từ Phụ lục của các Sở Tư pháp.

   - Những ô để trống là do các tỉnh chưa gửi số liệu hoặc đã gửi nhưng không đúng yêu cầu.

   - Các số liệu Cộng hoặc Tổng cộng của các cấp địa phương được tính theo số liệu cộng hàng ngang của các cấp tương ứng.
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